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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tái canh cây cà phê hiện nay đang gặp trở ngại 

lớn do điều kiện đất trồng thay đổi sau một chu kỳ 
độc canh cà phê dài, thâm canh cao làm thay đổi 
tính chất vật lý và hoá học của đất, xuất hiện nhiều 
tuyến trùng và nấm gây hại rễ cà phê với mật độ cao. 

Bột cây dã quỳ khô với liều lượng 8 g/ kg đất làm 
giảm khả năng sinh sản của tuyến trùng Meloidogyne 
incognita, hạn chế việc hình thành u sưng rễ, làm 
giảm mật độ ấu trùng cũng như kích thích sinh 
trưởng cây trồng (Nchore et al., 2012). Bổ sung lá dã 
quỳ tươi 20 g lá tươi/ 1 kg đất đã làm giảm rõ rệt mật 
số tuyến trùng. Sử dụng cây dã quỳ làm phân xanh 
cũng làm giảm mật số tuyến trùng Pratylenchus 
brachyurus trong đất (Lawal et al., 2013). Loài cây 
này đã làm giảm mật số tuyến trùng Meloidogyne 
incognita và P. brachyurus trong mẫu rễ của cà chua 
tương ứng 86 % và 87% so với đối chứng khi trồng 
xen cây dã quỳ và cà chua ngoài đồng ruộng (Osei et 
al., 2011). Chiết xuất lá dã quỳ có khả năng kháng ba 
loại nấm gây bệnh đốm lá gồm: Cochliobolus lunatus, 
Fusarium lateritium và Fusarium solani (Ilondu et 
al., 2014). 

Như vậy, các nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy 
tiềm năng của cây dã quỳ như một loại thuộc sinh 
học thảo mộc cho phòng trừ nấm và tuyến trùng. 
Do đó, đánh giá hiệu quả sử dụng bột cây dã quỳ để 
phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh gây hại rễ cây cà 
phê trong điều kiện nhà lưới là cần thiết phục vụ tái 
canh và cà phê bền vững.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Bột dã quỳ: Cây dã quỳ Tithonia diversifolia 

(Hemsl.) A. Gray được thu thập tại thành phố Buôn 
Ma �uột vào tháng 10/2015. Phần thân, cành và lá 
cây dã quỳ được rửa sạch bằng nước giếng, cắt nhỏ 
độ dài từ 3 - 5 cm, phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, 
và dùng cối xay nhỏ thành bột. 

- Cây cà phê: Cây cà phê con giống TRS1 của Viện 
Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Bố trí thí nghiệm: �í nghiệm được thực 

hiện gồm 4 công thức, 4 lần lặp lại, 12 cây/ô cơ sở 
và được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên: 
Công thức 1: Đối chứng (không xử lý); Công thức 2: 
Xử lý bột dã quỳ (10 g/kg đất); Công thức 3: Xử lý bột 
dã quỳ (15 g/kg đất); Công thức 4: Xử lý bột dã quỳ 
(20 g/kg đất).

- Chuẩn bị đất nhiễm bệnh và xử lý bột dã quỳ: 
Đất chuẩn bị cho vào bầu (kích thước 13 ˟�23 cm) 
được lấy từ vùng trồng cà phê bị nhiễm bệnh vàng 
lá (lấy đất ở độ sâu 0 - 30 cm) có mật số tuyến trùng 
(112 con/100 g đất bao gồm có 48 con Pratylenchus 
co�eae và 64 con Meloidogyne incognita) và mật 
số nấm bệnh (Fusarium spp.: 5,4 ˟�103 cfu/g đất và 
Rhizoctonia spp.: 450 cfu/g đất) được sử dụng để 
đóng bầu và trồng cây cà phê. Đất được trộn đều và 
chia làm 4 phần xấp xỉ như nhau cho 4 công thức 
thí nghiệm. 

Trộn bột cây dã quỳ vào đất theo các công thức 
nêu trên. Sau đó đóng bầu, để 1 tuần trước khi trồng 
cây cà phê con giống TRS1 ươm trên nền đất hấp 
khử trùng (điều kiện 1210C, 1 atm, 30 phút) đã được 
1 cặp lá thật vào bầu.

- Các chỉ tiêu theo dõi: �eo dõi sau khi trồng 
cây cà phê con vào bầu 1, 2 và 3 tháng cho các chỉ 
tiêu theo dõi sau (mỗi lần theo dõi 3 cây /ô cơ sở): 

1 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

HIỆU QUẢ CỦA CÂY DÃ QUỲ (Tithonia diversifolia) 
CHO PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG VÀ NẤM BỆNH GÂY HẠI CÂY CÀ PHÊ

Nguyễn Xuân Hòa1, Trần Ngô Tuyết Vân1, Nguyễn Hồng Phong1

TÓM TẮT
Bệnh vàng lá, thối rễ gây hại nghiêm trọng trên cây cà phê do tuyến trùng và nấm gây ra. Nhiều nghiên cứu trên 

thế giới đã cho thấy tiềm năng của cây dã quỳ cho phòng trừ nấm và tuyến trùng, nhưng chưa được quan tâm nghiên 
cứu ở Việt Nam. Kết quả đánh giá đã thấy rõ hiệu quả của xử lý bột cây dã quỳ cho phòng trừ tuyến trùng, nấm bệnh 
và sinh trưởng của cây cà phê trong điều kiện nhà lưới. Công thức xử lý bột dã quỳ 20 g trong 1 kg đất, có hiệu lực 
rất cao phòng trừ tuyến trùng (91,75%) và nấm Rhizoctonia spp. (100%) gây hại rễ cây cà phê con, giữ tỷ lệ u sưng 
và thối rễ thấp (14,33%), và kích thích sinh trưởng và phát triển của cây cà phê tốt hơn một cách có ý nghĩa so với 
đối chứng sau 3 tháng trồng. Từ đó mở ra triển vọng có thể sử dụng bột cây dã quỳ (20 g/kg đất) để kiểm soát tuyến 
trùng và nấm bệnh cho sản xuất cây cà phê giống sạch bệnh.

Từ khóa: Cây dã quỳ, tuyến trùng, nấm bệnh, cà phê
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Sinh trưởng của cây cà phê (chiều cao, chiều dài rễ, 
trọng lượng rễ và thân lá); Mật số tuyến trùng trong 
rễ (con/5 g rễ) và trong đất (con/100 g đất); Tần suất 
xuất hiện nấm trong rễ (%); Tỷ lệ rễ bị u sưng và thối 
(%); Độ độc của bột cây dã quỳ đối với cây cà phê.

- Đánh giá hiệu lực kiểm soát tuyến trùng của 
bột dã quỳ: 

I (%) = 100 ˟  [C-T]/C
Trong đó: I = Hiệu lực của bột cây dã quỳ; C = Tổng 

số cá thể tuyến trùng của nghiệm thức đối chứng; 
T = Tổng số cá thể tuyến trùng của nghiệm thức xử lý.

- Đánh giá hiệu lực kiểm soát tỷ lệ u sưng và 
thối rễ

I (%) = 100 ˟  [C-T]/C
Trong đó: I = Hiệu lực của bột cây dã quỳ; C = Tỷ 

lệ u sưng và thối rễ của nghiệm thức đối chứng; T = Tỷ 
lệ u sưng và thối rễ của nghiệm thức xử lý.

- Phương pháp phân tích tuyến trùng và nấm 
bệnh: Ly trích tuyến trùng từ rễ và đất (Hooper, 
1990). Định danh tuyến trùng theo Mai và Mullin 
(1996), Nguyễn Ngọc Châu và Nguyễn Vũ �anh 
(2000). Phân lập nấm ký sinh gây bệnh Fusarium 
spp. và nấm Rhizoctonia spp. từ đất và rễ (Burgess 
et al., 2008), lấy các mẫu rễ tơ có triệu chứng bị thối, 
khử trùng bề mặt và cấy trên môi trường PDA, xác 
định tần xuất suất hiện nấm cho từng loại nấm theo 
công thức: 

I (%) = 100 ˟  (C/T)
Trong đó: I = Tần xuất suất hiện nấm; C = Số mẫu 

rễ bị nhiễm nấm; T = Tổng số mẫu rễ cấy vào đĩa Petri.
- Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu được xử 

lý bằng phần mền Excel và SAS 9.1. Những số liệu % 
được qui đổi sang arcsin hay căn bậc hai. Những số 
liệu mật số tuyến trùng được chuyển sang log (x + 1) 
trước khi đưa vào xử lý thống kê.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
- Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 

12 năm 2016 tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm 
nghiệp Tây Nguyên.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Hiệu quả phòng trừ tuyến trùng
Trước khi trồng, đất bị nhiễm tuyến trùng với 

mật số cao (112 con/100 g đất). Mật số tuyến trùng 
trong đất đều ở mức rất thấp (≤ 16 con/100 g đất) ở 
cả 3 thời điểm theo dõi 1, 2 và 3 tháng sau khi trồng 
trên cả 4 công thức thí nghiệm. Như vậy chứng tỏ, 
hầu hết tuyến trùng ở trong đất đã xâm nhiễm vào 
rễ cây cà phê con, và bột dã quỳ trộn vào đất nhiễm 
tuyến trùng đã có hiệu quả diệt hầu hết tuyến trùng 
trong đất và chỉ một số ít đã xâm nhiễm vào bộ rễ 
cây cà phê con sau 1 tháng trồng.

Mật số tuyến trùng trong rễ cây cà phê con ở các 
công thức đều tăng lên sau 1, 2 và 3 tháng trồng. Tuy 
nhiên, mức độ tăng mật số tuyến trùng trong rễ ở 
các công thức là rất khác nhau ở mỗi thời điểm theo 
dõi. Mật số mật số tuyến trùng trong rễ ở công thức 
đối chứng đều cao hơn các công thức khác có xử lý 
bột cây dã quỳ ở tất cả các thời điểm theo dõi, chứng 
tỏ bột dã quỳ đã phát huy tác dụng trong việc phòng 
trừ tuyến trùng trong rễ. Ở cả 3 thời điểm lấy mẫu, 
mật số tuyến trùng trong rễ cà phê giảm dần theo 
mức độ tăng số gram xử lý bột cây dã quỳ của các 
công thức thí nghiệm.

Bảng 2. Hiệu lực kiểm soát mật số tuyến trùng 
của bột cây dã quỳ sau khi trồng

Hiệu lực kiểm soát mật số tuyến trùng trong rễ 
của các công thức xử lý bột dã quỳ đều rất cao ở thời 
điểm 1 tháng sau khi trồng (đều >80%). Sau 2 tháng 

Bảng 1. Mật số tuyến trùng trong bầu cây cà phê sau khi trồng

Ghi chú: Bảng 1, 2, 3, 4, 5, 6: BDQ: Bột dã quỳ; Đ/C: Đối chứng; Các giá trị trung bình được gắn các ký tự giống 
nhau trên cùng một cột là không sai khác có ý nghĩa thống kê.

Công thức
Trong rễ (con/ 5 g rễ) Trong đất (con/ 100 g đất)

1 tháng 2 tháng 3 tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 
Đ/C (không xử lý) 74 a 488 a 2230 a 8 b 4 a 2 a
BDQ (10 g/kg đất) 14 ab 279 a 764 b 0 a 2 a 16 a
BDQ (15 g/kg đất) 10 b 144 a 404 bc 0 a 6 a 16 a
BDQ (20 g/kg đất) 4 b 24 b 184 c 0 a 0 a 6 a

CV(%) 12,43 16,51 11,38 30,94 50,77 24,46

Công thức
Hiệu lực kiểm soát mật số 
tuyến trùng trong rễ (%)

1 tháng 2 tháng 3 tháng 
BDQ (10 g/kg đất) 86,49 42,83 65,74
BDQ (15 g/kg đất) 81,08 70,49 81,88
BDQ (20 g/kg đất) 94,59 95,08 91,75
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trồng, hiệu lực phòng trừ tuyến trùng giảm ở công 
thức xử lý 10 và 15g bột cây dã quỳ, nhưng lại không 
giảm ở công thức xử lý 20g bột cây dã quỳ. Công 
thức xử lý bột dã quỳ (20g/kg đất) cho kết quả hiệu 
lực phòng trừ tuyến trùng đều rất cao ở cả 3 thời 
điểm theo dõi 1, 2 và 3 tháng sau khi trồng cà phê 
vào đất bị nhiễm bệnh (đều >90%).

3.2. Hiệu quả phòng trừ nấm bệnh
Tần suất xuất hiện của nấm Fusarium spp. trong 

rễ đều tăng lên sau 1, 2 và 3 tháng trồng, và không có 
sự khác biệt thống kê so sánh giữa các công thức thí 
nghiệm. Kết quả này cho thấy bột cây dã quỳ không 
có tác dụng trừ nấm Fusarium spp. trong rễ cây cà 
phê. Các công thức có xử lý bột cây dã quỳ là không 
có hoặc hiệu lực rất thấp (đều < 30%) để kiểm soát 
tần xuất xuất hiện nấm Fusarium spp. trong rễ tại cả 
3 thời điểm 1, 2 và 3 tháng sau khi trồng.

Tần suất xuất hiện nấm Rhizoctonia spp. trong 
rễ cây cà phê con của tất cả các công thức đều rất 
thấp (đều < 4%) ở cả 3 thời điểm theo dõi 1, 2 và 3 
tháng trồng. Không thấy có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về tần xuất hiện nấm Rhizoctonia spp. so 
sánh giữa các công thức thí nghiệm tại các thời điểm 
sau 1 và 2 tháng trồng. Tuy nhiên sau 3 tháng trồng, 
tần suất xuất hiện nấm Rhizoctonia spp. có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê so sánh giữa các công thức 
thí nghiệm. Công thức sử dụng bột cây dã quỳ (15 và 
20 g/kg đất) có tần suất xuất hiện nấm Rhizoctonia 
spp. thấp nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê so 
sánh với công thức khác, hiệu lực phòng trừ nấm 
Rhizoctonia spp. trong rễ đều đạt 100% sau 3 tháng 
trồng. Như vậy, việc xử lý bột cây dã quỳ (15 và 20 
g/kg đất) đã cho thấy có hiệu quả phòng trừ nấm 
Rhizoctonia spp. cho cây cà phê con trong điều kiện 
nhà lưới.

3.4. Sinh trưởng của cây cà phê
Chiều cao cây của các công thức có xử lý bột dã 

quỳ là không có sự khác biệt rõ ràng sau 1 và 2 tháng 

trồng. Tuy nhiên sau 3 tháng trồng, công thức bột dã 
quỳ (20 g/kg đất) đạt chiều cao cây tốt nhất và khác 
biệt thống kê so với đối chứng.

3.3. Hiệu quả kiểm soát u thối bộ rễ cây cà phê
Tỷ lệ rễ bị u sưng và thối ở công thức đối chứng 

tăng lên qua các lần theo dõi ở tất cả các công thức. 
Sau 3 tháng trồng, công thức xử lý bột dã quỳ (20 g/
kg đất) cho thấy có tỷ lệ rễ bị u sưng và thối là thấp 
nhất (14,33 %) và khác biệt có ý nghĩa thống kê so 
với các công thức khác. 

Hiệu lực kiểm soát u sưng và thối rễ của công 
thức xử lý bột dã quỳ (20 g/kg đất) tăng lên từ sau 
khi trồng cây cà phê con vào bầu 1, 2 và 3 tháng. Sau 
3 tháng trồng thì công thức này đã cho hiệu lực kiểm 
soát u sưng và thối rễ rất cao (72,62%), và cao nhất 
so với các công thức có xử lý bột dã quỳ khác.

Bảng 3. Tần suất nấm Fusarium spp. và Rhizoctonia spp. trong rễ sau khi trồng

Bảng 4. Tỷ lệ rễ bị u sưng và thối rễ sau khi trồng

Công thức
Nấm Fusarium spp. (%) Nấm Rhizoctonia spp. (%)

1 tháng 2 tháng 3 tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 
Đ/C (không xử lý) 7,13 a 10,70 a 17,85 a 0,00 a 1,79 a 3,57 a
BDQ (10 g/kg đất) 7,13 a 12,48 a 23,23 a 1,79 a 1,79 a 1,79 b
BDQ (15 g/kg đất) 9,30 a 10,70 a 21,40 a 1,79 a 0,00 a 0,00 c
BDQ (20 g/kg đất) 8,90 a 12,50 a 21,43 a 0,00 a 1,79 a 0,00 c

CV(%) 7,61 5,06 11,23 7,35 6,51 11,38

Công thức
Tỷ lệ rễ bị u sưng và thối (%) Hiệu lực kiểm soát (%)

1 tháng 2 tháng 3 tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 
Đ/C (không xử lý) 16,00 a 45,59 a 52,33 a - - -
BDQ (10 g/kg đất) 15,92 a 13,00 b 47,50 a 0,50 71,48 9,23
BDQ (15 g/kg đất) 16,08 a 16,25 b 32,67 a 0,00 64,36 37,57
BDQ (20 g/kg đất) 10,92 a 13,42 b 14,33 b 31,75 70,56 72,62

CV(%) 10,44 13,58 22,42
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Bảng 5. Chiều cao cây và chiều dài rễ sau khi trồng

Bảng 6. Trọng lượng thân, lá và trọng lượng rễ sau khi trồng

Hình 1. Sinh trưởng của cây cà phê con được xử lý lượng bột dã quỳ 
khác nhau sau 3 tháng trồng trong điều kiện nhà lưới

Công thức
Chiều cao cây (cm) Chiều dài rễ (cm)

1 tháng 2 tháng 3 tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 

Đ/C (không xử lý) 13,19 a 13,20 b 14,53 b 13,19 a 12,33 b 13,54 b

BDQ (10 g/kg đất) 13,73 a 15,05 ab 19,63 a 13,99 a 16,54 a 19,71 a

BDQ (15 g/kg đất) 14,61 a 15,51 a 18,73 a 13,17 a 15,54 a 17,74 ab

BDQ (20 g/kg đất) 14,47 a 14,93 ab 21,06 a 13,12 a 14,57 ab 17,09 ab

CV(%) 9,19 7,90 12,07 9,38 16,14 9,50

Sau trồng 1 tháng, chiều dài rễ của các công thức 
đều xấp xỉ nhau. Sau 2 tháng trồng, chiều dài rễ của 
công thức đối chứng có giảm đi do rễ cọc đã bị hư 
hại trong khi chiều dài rễ của các công thức xử lý bột 

dã quỳ đều tăng lên. Sau 3 tháng trồng, chiều dài rễ 
của các công thức xử lý bột dã quỳ (10 g/kg đất) có 
chiều dài rễ cao nhất.

Các công thức có xử lý bột dã quỳ đều có trọng 
lượng thân lá và rễ cao hơn so với đối chứng ở các 
thời điểm theo dõi. Tại thời điểm sau 3 tháng trồng, 
công thức xử lý bột dã quỳ (20 g/kg đất) có trọng 
lượng thân lá cao nhất so với các công thức có xử lý 
bột cây dã quỳ khác và khác biệt có ý nghĩa thống kê 
so với đối chứng.

Như vậy, các số liệu về sinh trưởng cho thấy sự 
khác biệt giữa các công thức có xử lý bột dã quỳ và 
công thức đối chứng. Trong đó, công thức xử lý bột 
dã quỳ (20 g/kg đất) cho thấy sinh trưởng của cây cà 
phê là tốt hơn có ý nghĩa so với đối chứng.

Công thức
Trọng lượng thân lá (g) Trọng lượng rễ (g)

1 tháng 2 tháng 3 tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 

Đ/C (không xử lý) 8,43 b 10,09 b 11,71 b 1,81 b 2,68 b 5,02 b

BDQ (10 g/kg đất) 9,82 a 16,03 a 24,24 a 2,50 a 4,49 ab 7,32 ab

BDQ (15 g/kg đất) 9,75 a 15,49 a 26,96 a 2,70 a 4,84 a 8,79 ab

BDQ (20 g/kg đất) 8,48 b 15,01 a 30,19 a 2,44 a 5,11 a 10,75 a

CV(%) 7,67 11,04 17,12 16,35 32,49 23,64

           Đ/C           10 g           15 g             20 g          Đ/C            10 g                 15 g                  20 g
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IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
Các công thức có xử lý bột cây dã quỳ đã cho thấy 

có hiệu quả phòng trừ tuyến trùng, nấm bệnh và làm 
tăng sinh trưởng của cây cà phê. Trong đó, công thức 
xử lý bột dã quỳ (20 g/kg đất) có hiệu lực rất cao 
phòng trừ tuyến trùng (91,75%) và nấm Rhizoctonia 
spp. (100%) gây hại rễ cây cà phê con, giữ tỷ lệ u sưng 
và thối rễ thấp (14,33%), và kích thích sinh trưởng 
và phát triển của cây cà phê tốt hơn một cách có ý 
nghĩa so với đối chứng sau 3 tháng trồng trong điều 
kiện nhà lưới.

4.2. Đề nghị
Sử dụng bột cây dã quỳ (20 g/kg đất) để kiểm soát 

tuyến trùng, giảm tỷ lệ u sưng và thối rễ, kích thích 
sinh trưởng và phát triển của cây cà phê con trong 
sản xuất cây cà phê giống sạch bệnh.
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E�ectiveness of Tithonia diversifolia for control 
of nematodes and fungi damaging co�ee trees

Nguyen Xuan Hoa, Tran Ngo Tuyet Van, Nguyen Hong Phong
Abstract
Root rot and yellow leaf disease cause serious damages to co�ee plants due to nematodes and fungi. Numerous 
studies worldwide have shown the potential of Tithonia diversifolia plant to control fungi and nematodes, but have 
not been interested in Vietnam. �e result showed clearly e�ectiveness of Tithonia diversifolia powder for controlling 
nematodes, fungi and plant growth of co�ee trees under greenhouse condition. �e treatment of 20 g powder of 
Tithonia diversifolia with 1 kg soil had very high e�ects to control nematodes (91.75%) and Rhizoctonia spp. (100%) 
harming the co�ee roots, keeping the low rate of galls and rotten roots (14.33%), and stimulating the better growth 
and development of co�ee trees in a signi�cant way compared to the control a�er 3 months of planting. �us, Tithonia 
diversifolia powder (20 g/kg soil) was recorded to be potential for controlling nematode and fungal pathogens and 
produce free disease co�ee seedlings. 
Key words: Tithonia diversifolia, nematodes, fungi, co�ee
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Diện tích cà phê ở nước ta có 643,100 ha với 

kim ngạch xuất khẩu khoảng 3 tỷ đô la (Cục Trồng 
trọt, 2016), việc canh tác cà phê hiện nay đang gặp 
nhiều khó khăn bởi vấn đề bệnh vàng lá thối rễ cà 
phê do nấm và tuyến trùng gây hại. Biện pháp sinh 
học là biện pháp tích cực đã và đang được quan tâm 
nghiên cứu.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy 
trong cây dã quỳ có chứa nhiều hoạt chất kháng 
nấm (Ilondu et al., 2014). Chất chiết xuất thô 
từ   lá dã quỳ có hoạt tính kháng nấm tốt đối với 
Collechotrium gloeosporioides, Fusarium moniliforme 
và Alternaria alternate (Bhuyan et al., 2015) cũng 
như nấm Cochliobolus lunatus, Fusarium lateritium 
và Fusarium solani (Ilondu et al., 2014). Cây dã 
quỳ có thể chứa một số hoạt chất diệt tuyến trùng 
Pratylenchus brachyurus và Meloidogyne incognita 
khi áp dụng ở dạng tươi (Lawal et al., 2013), phơi 
khô và xay thành bột (Nchore et al., 2012) hoặc 
trồng xen ngoài đồng ruộng (Osei et al., 2011).

Sử dụng chất chiết xuất từ cây dã quỳ cho phòng 
trừ nấm bệnh và tuyến trùng cho thấy có nhiều tiềm 
năng để phát triển như loại thuốc sinh học thảo 
mộc, nhưng chưa được nghiên cứu và ứng dụng tại 
Việt Nam. Vì vậy, đánh giá hiệu quả của chất chiết 
xuất thô từ cây dã quỳ (Tithonia diversifolia) kháng 
tuyến trùng và nấm bệnh hại cây cà phê trong điều 
kiện phòng thí nghiệm được tiến hành.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Bột dã quỳ: Cây dã quỳ Tithonia diversifolia 

(Hemsl.) A. Gray được thu thập tại thành phố Buôn 
Ma �uột vào tháng 10/2015. Phần thân, cành và lá 

cây dã quỳ được rửa sạch bằng nước giếng, cắt nhỏ 
độ dài từ 3 - 5 cm, phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, 
và dùng cối xay nhỏ thành bột. 

- Chất chiết xuất thô: Bột cây dã quỳ (Tithonia 
diversifolia) được chiết xuất bằng nước cất với tỷ lệ 
100g bột cây dã quỳ: 1000 ml nước cất (1:10; g:ml) 
theo Ezeonwumelu và cộng tác viên (2012) và hỗn 
hợp được quấy qua đêm tại nhiệt độ phòng. Sau 
đó hỗn hợp được lọc qua giấy lọc Whatmann® �lter 
paper No.1 để thu được dung dịch chất thô. Dung 
dịch chất thô được cô đặc sử dụng máy cô quay chân 
không tại nhiệt độ 70oC để thu được chất thô (1 lít 
dịch chiết cô quay hết 2h30 phút). Hiệu suất chất 
chiết suất thô thu được là 6,56%. Chất chiết cô đặc 
có màu nâu được pha loãng với nước cất để đạt nồng 
độ 10% và lưu giữ trong tủ lạnh 5 - 10oC.

- Tuyến trùng Meloidogyne incognita: Được ly 
trích từ các rễ cây cà phê vối bị bệnh theo Hooper 
(1990), định danh theo Nguyễn Ngọc Châu và 
Nguyễn Vũ �anh (2000) và nhân nuôi trên rễ cây 
cà chua trồng trên đất khử trùng (điều kiện 121oC, 
1 atm, 30 phút). Trứng của tuyến trùng Meloidogyne 
incognita được ly trích từ những nốt sần rễ của cây 
cà chua sử dụng dung dịch 1% sodium hypochlorite 
và rửa qua nước cất sử dụng rây 25 μm để thu trứng. 
Trứng được ủ từ 3 - 5 ngày sử dụng phương pháp 
phễu Baermann (Southey, 1986) để đạt được ấu 
trùng tuổi 2. 

- Tuyến trùng Pratylenchus co�eae: Được ly trích 
từ các rễ cây cà phê vối bị bệnh theo Hooper (1990), 
định danh theo Nguyễn Ngọc Châu và Nguyễn 
Vũ �anh (2000) và nhân nuôi trên cà rốt theo 
O’Bannon và Taylor (1968): Miếng cà rốt dày 2 - 4 
mm từ củ cà rốt cắt trước đó, rửa sạch, nhúng trong 
ethanol 95 % sau đó được hơ qua lửa, được đặt trong 
môi trường agar 1 %. Pratylenchus co�eae được hút 
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HIỆU QUẢ CỦA CHẤT CHIẾT XUẤT THÔ TỪ CÂY DÃ QUỲ (Tithonia diversifolia) 
KHÁNG TUYẾN TRÙNG VÀ NẤM BỆNH HẠI CÂY CÀ PHÊ

Nguyễn Xuân Hòa1, Cù �ị Dần1, Nguyễn Hồng Phong1

TÓM TẮT
Bệnh vàng lá, thối rễ gây hại nghiêm trọng trên cây cà phê do tuyến trùng và nấm gây ra. Kết quả đã cho thấy rõ 

hiệu quả diệt tuyến trùng và nấm của các công thức tăng dần theo thời gian và nồng độ xử lý chất chiết xuất thô từ 
cây dã quỳ. Hiệu quả diệt tuyến trùng Meloidogyne incognita và Pratylenchus co�eae tốt nhất ở công thức xử lý chất 
chiết xuất thô 400 ppm (đạt 85,64% và 80,40% tương ứng sau 48 giờ xử lý). Chất chiết xuất thô ở nồng độ 400 ppm 
có khả năng ức chế nấm Rhizoctonia solani rất cao (90,10%), tuy nhiên đối với nấm Fusarium oxysporum lại có hiệu 
quả ức chế thấp (55,70%). Nghiên cứu này mở ra triển vọng phát triển sản phẩm sinh học thảo mộc từ cây dã quỳ 
cho phòng trừ nấm và tuyến trùng hại cây cà tại Việt Nam.

Từ khóa: Cây dã quỳ, chất chiết xuất thô, tuyến trùng, nấm bệnh, cà phê


